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MÔN: GDCD LỚP 6
       Thời gian làm bài 45 phút
I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	tổng
điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi
	Số câu hỏi
	TN
	TL
	

	1
	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	3TN
	0,5TL
	
	1TL
	3
	1,5
	3,75

	2
	Yêu thương con người
	Yêu thương con người
	2TN
	0,5TL
	
	
	2
	0,5
	2,5

	3
	Siêng năng, kiên trì
	Siêng năng, kiên trì
	2TN
	
	1TL
	
	2
	1
	2,5

	4
	Tôn trọng sự thật
	Tôn trọng sự thật
	5TN
	
	
	
	5
	
	1,25

	Tổng
	12
	1
	1



	1
	12
	3
	10

	Tỉ lệ (%) 
	30
	40
	20
	10
	30
	70
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	70
	30
	100
	100


II.   BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
                                                        MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 6 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
	
	Nhận biết:
- Nêu được một số truyền thống của gia đình, dòng họ.
Thông hiểu:
- Hiểu được ý nghĩa của việc tự hào về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
- Hiểu được biểu hiện, việc làm thể hiện tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
Vận dụng:
- Biết giữ gìn, phát huy truyền thống gia đình, dòng họ bằng những việc làm cụ thể phù hợp.
Vận dụng cao:
- Biết nhận xét, đánh giá và đưa ra lời khuyên trước hành vi tự hào/không tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ.
	3TN
	0,5TL
	
	1TL

	2
	Yêu thương con người
	
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và biểu hiện của tình yêu thương con người.
- Trình bày được giá trị của tình yêu thương con người.
Thông hiểu:
- Hiểu được biểu hiện, việc làm thể hiện yêu thương con người.
Vận dụng:
- Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương con người.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương con người.
- Phê phán những biểu hiện trái với tình yêu thương con người.
	2TN
	0,5TL
	
	

	3
	Siêng năng, kiên trì
	
	Nhận biết:
- Nêu được khái niệm và biểu hiện của siêng năng, kiên trì.
- Nhận biết được ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.
Thông hiểu:
- Quý trọng những người siêng năng, kiên trì; góp ý cho những bạn có biểu hiện lười biếng, nản lòng để khắc phục hạn chế này.
- Hiểu được biểu hiện, việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì.
Vận dụng:
- Thực hiện được những việc làm thể hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động.
Vận dụng cao:
- Đánh giá được sự siêng năng, kiên trì của bản thân và người khác trong học tập, lao động.
	2TN
	
	1TL
	

	4
	Tôn trọng sự thật
	Cả bài
	Nhận biết
HS biết sự thật là gì và biểu hiện của tôn trọng sự thật.
Thông hiểu
Hiểu vì sao phải tôn trọng sự thật.
Vận dụng
- Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm.
- Không đồng tình với việc nói dối hoặc che giấu sự thật.
Vận dụng cao: 
Vận dụng được những kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
	5TN
	
	
	

	Tổng
	
	12
	1
	1
	1


III. ĐỀ BÀI 
I.PHẦN TRẮC NGHIỆM
Câu 1: Ý nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ? 
	A. Có rất nhiều bạn bè trong đời sống.         
	B. Có thêm tiền tiết kiệm.
	C. Không phải lo về việc làm.
	D. Có thêm sức mạnh trong cuộc sống.       
Câu 2: Biểu hiện nào dưới đây thể hiện đức tính tôn trọng sự thật?
	A. Tung tin bịa đặt nói xấu bạn trên facebook.
	B. Giả vờ ốm để không phải đi học.
	C. Nhặt được của rơi trả người đánh mất.
	D. Nói dối mẹ để đi chơi game.
Câu 3: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
	A. Người nói thật sẽ mất lòng bạn bè.
	B. Cuộc sống trở nên tồi tệ hơn trước.
	C. Thường làm mất lòng người khác.
	D. Cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
Câu 4: Quyết tâm làm đến cùng dù khó khăn, gian khổ là nội dung của khái niệm nào dưới đây?
	A. Trung thực.	B. Tự giác.	C. Siêng năng.	D. Kiên trì.
Câu 5: Em tán thành ý kiến nào dưới đây khi nói về sự thật?
	A. Chỉ cần nói đúng sự thật với cấp trên của mình.
	B. Cần phải nói thật trong những trường hợp cần thiết.
	C. Tôn trọng sự thật bảo vệ những giá trị đúng đắn.
	D. Chỉ nói đúng sự thật khi nhiều người biết sự việc.
Câu 6: Luôn nói thật với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm bằng thái độ như thế nào?
	A. Nói thô tục nhưng đúng sự thật là được.
	B. Dũng cảm, khéo léo, tinh tế và nhân ái.
	C. Khéo léo, tinh tế và tránh cho biết sự thật.
	D. Không nói sự thật sợ người khác đau khổ.
Câu 7:  Ý kiến nào dưới đây thể hiện ý nghĩa của lòng yêu thương con người?
	A. Đánh bóng tên tuổi của mình, để được mọi người khen gợi.
	B. Khi giúp đỡ người khác, là cách thể hiện mình trước người khác.
	C. Mục đích sau này được người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.
	D. Làm cho mối quan hệ của con người thêm gần gũi, gắn bó. 
Câu 8: Tự hào về những truyền thống của gia đình, dòng họ là tự hào về
	A. di truyền về nét đẹp.	B. số gia sản tích lũy được.
	C. những giá trị tốt đẹp.	D. thành tích học tập.
Câu 9: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
	A. Sự thật luôn làm đau lòng người.
	B. Người nói thật sẽ bị kẻ xấu trả thù.
	C. Thường làm mất lòng người khác.
	D. Tránh nhầm lẫn, oan sai xảy ra.
Câu 10: Biểu hiện nào sau đây không phải yêu thương con người?
	A. Giúp cụ già qua đường khi trời đang mưa to gió lớn.
	B. Trực nhật lớp thay bạn khi bạn bệnh.
	C. Giúp đỡ những bạn nghèo mua tập sách đi học.
	D. Bạn điểm nhỏ quá, em cho bạn xem đáp án của mình.
Câu 11: Biểu hiện của siêng năng, chăm chỉ là
	A. cổ vũ và tổ chức đua xe trái phép.
	B. không làm bài tập và học bài cũ.
	C. học thuộc bài trước khi đến lớp.
	D. bỏ học chơi game, la cà quán xá.
Câu 12: Đâu là việc nên làm để góp phần tự hào về truyền thống của gia đình, dòng họ?
	A. Sống trong sạch, lương thiện.	B. Sống theo thời thượng.
	C. Sống xa hoa, lãng phí.	D. Sống sao cho bản thân được tốt.
II.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1 (4,0 điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào sau đây? Vì sao? Việc làm đó thể hiện điều gì?
a. Quê A là một vùng quê nghèo khó. A không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè.
b. Khi đi trên xe, B đã nhường ghế cho phụ nữ mang thai vừa lên sau mình.
Câu 2 (2,0 điểm) A luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, A cho biết: "Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở phần hướng dẫn".
a. Em có nhận xét gì về cách học của A? Cách học đó thể hiện bạn thiếu đức tính gì?
b. Nếu là bạn của A, em sẽ khuyên bạn điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm) Dòng họ N của H có truyền thống hiếu học. Hằng năm, cứ vào đầu năm học, dòng họ lại tổ chức trao phần thưởng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập và thi đỗ đại học. Năm nay, H không được nhận phần thưởng vì kết quả học tập của bạn chưa cao.
Hỏi: Theo em, H cần phải làm gì để phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ?
------ HẾT ------

IV. HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
I.Phần trắc nghiệm( 3,0 điểm)( Mỗi câu đúng được 0,25 điểm)
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án 
	D
	C
	D
	D
	C
	B
	D
	C
	D
	D
	C
	A


II.Phần tự luận ( 7,0 điểm)
Câu 1 (4,0 điểm) Em đồng tình hay không đồng tình với việc làm nào sau đây? Vì sao? Việc làm đó thể hiện điều gì?
a. Quê A là một vùng quê nghèo khó. A không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè.
b. Khi đi trên xe, B đã nhường ghế cho phụ nữ mang thai vừa lên sau mình.
	Trả lời
	Điểm

	a. Không đồng tình.

	0,5


	- Vì quê hương dù còn nghèo nhưng vẫn có rất nhiều truyền thống đáng tự hào để giới thiệu với bạn bè: cần cù lao động, đoàn kết, yêu nước, nhân nghĩa, …
- A đã không biết tự hào về truyền thống quê hương mình.

	1,5



	
b. Đồng tình.

	
0,5

	- Vì dù phụ nữ đó lên xe sau B nhưng đang mang thai, cần được chăm sóc, ưu tiên chỗ ngồi an toàn để bảo vệ cho em bé đang mang trong bụng.
- B biết yêu thương con người.
	1,5


Câu 2 (2,0 điểm) A luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, A cho biết: "Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở phần hướng dẫn".
a. Em có nhận xét gì về cách học của A? Cách học đó thể hiện bạn thiếu đức tính gì?
b. Nếu là bạn của A, em sẽ khuyên bạn điều gì?
	Trả lời
	Điểm

	a. Cách học của A như vậy là đối phó. Điều đó thể hiện A thiếu tính kiên trì, không chịu tìm ra đáp án.

b. Nếu là bạn của A, em sẽ khuyên bạn nên cố gắng tự tìm cách giải thay vì chép đáp án.
	1,0

1,0


Câu 3 (1,0 điểm) Dòng họ N của H có truyền thống hiếu học. Hằng năm, cứ vào đầu năm học, dòng họ lại tổ chức trao phần thưởng cho con cháu đạt thành tích cao trong học tập và thi đỗ đại học. Năm nay, H không được nhận phần thưởng vì kết quả học tập của bạn chưa cao.
Hỏi: Theo em, H cần phải làm gì để phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ?
	Trả lời
	Điểm

	- Theo em, H cần chăm chỉ học hành, cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể đạt được thành tích cao và phát huy truyền thống hiếu học của dòng họ.
	1,0


                                                                                               NGƯỜI RA ĐỀ
                                                                                               Hoàng Thị Thủy
                                                                                              Phạm Thị Thu
